
THỜI KHÓA BIỂU HKI (2022-2023)

Địa điểm học: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02YS15A1,C1 - LỚP 1 - NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 LT. Y học cơ sở 2 13h00 - 17h00 03/10/2022 19/12/2022 408 Nguyễn Minh Trọng
Lịch học Thực hành và 
danh sách chia nhóm sẽ 

được thông báo sau

2

LT. Điều dưỡng cơ bản 3 13h00 - 17h00 11/10/2022 15/11/2022 406

Phạm Thị Thúy HồngTH. Điều dưỡng cơ bản
 (Nhóm 1) 3* 13h00 - 17h00 22/11/2022 27/12/2022 304 HSSV học thực hành bắt 

buộc mặc áo blouse.

Ngày 31/12/2022 nghỉ.
TH. Điều dưỡng cơ bản

 (Nhóm 2) 7 13h00 - 17h00 26/11/2022 7/1/2023 304

3 Dược lý 6 13h00 - 17h00 25/11/2022 30/12/2022 308 Lê Huỳnh Đức Minh

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02YS15A2,C2 - LỚP 2 - NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1

LT. Y học cơ sở 
2 8h00 - 11h45 03/10/2022 05/12/2022 309

Nguyễn Thị Kim Thành
3 13h00 - 17h00 22/11/2022 29/11/2022 307

TH. Y học cơ sở
 (Nhóm 1) 2 8h00 - 11h45 12/12/2022 30/01/2023 306

HSSV học thực hành bắt 
buộc mặc áo blouse.TH. Y học cơ sở

 (Nhóm 2) 3 13h00 - 17h00 06/12/2022 10/01/2023 306

2

LT. Điều dưỡng cơ bản 3 8h00 - 11h45 04/10/2022 8/11/2022 308

Phan Thị Hóa
TH. Điều dưỡng cơ bản

 (Nhóm 1) 4 8h00 - 11h45 16/11/2022 21/12/2022 304
HSSV học thực hành bắt 

buộc mặc áo blouse.TH. Điều dưỡng cơ bản
 (Nhóm 2) 6 8h00 - 11h45 18/11/2022 23/12/2022 304

3 Dược lý 7 8h00 - 11h45 26/11/2022 07/01/2023 308 Trần Thị Ngọc Ni

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DD15A1,C1- LỚP 1 - NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TT Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng 
học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1

LT. Điều dưỡng cơ sở 1 2 8h00 - 11h45
13h00 - 17h00 03/10/2022 17/10/2022 405

Hà Thị Thùy LinhTH. Điều dưỡng cơ sở 1
 (Nhóm 1) 2 8h00 - 11h45 24/10/2022 9/1/2023 304

HSSV học thực hành bắt 
buộc mặc áo blouse.TH. Điều dưỡng cơ sở 1

 (Nhóm 2) 2 13h00 - 17h00 24/10/2022 9/1/2023 304

2
LT. Y học cơ sở 3 8h00 - 11h45 04/10/2022 20/12/2022 408

Võ Thị Thái Sơn
TH. Y học cơ sở 3 8h00 - 11h45 27/12/2022 28/02/2023 308 HSSV học thực hành bắt 

buộc mặc áo blouse.

3 Nhập môn điều dưỡng 3 13h00 - 17h00 04/10/2022 8/11/2022 401 Nguyễn Thị Kim Thành

4 Dược lý 7 13h00 - 17h00 19/11/2022 24/12/2022 309 Bùi Vân Thanh

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DD15A2,C2 - LỚP 2 - NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

TT Môn học Thứ

Thời gian học
Phòng 

học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1

LT. Điều dưỡng cơ sở 1 3 8h00 - 11h45 04/10/2022 8/11/2022 405 Hà Thị Thùy Linh

TH. Điều dưỡng cơ sở 1 
(Nhóm 1) 3 8h00 - 11h45 15/11/2022 2/2/2023 304 Hà Thị Thùy Linh

HSSV học thực hành bắt 
buộc mặc áo blouse.TH. Điều dưỡng cơ sở 1 

(Nhóm 2) 6 13h00 - 17h00 18/11/2022 5/2/2023 304 Phan Thị Hóa

2
LT. Y học cơ sở 5 13h00 - 17h00 06/10/2022 22/12/2022 309

Võ Thị Thái Sơn
TH. Y học cơ sở 5 13h00 - 17h00 29/12/2022 23/02/2023 308 HSSV học thực hành bắt 

buộc mặc áo blouse.

3 Nhập môn điều dưỡng 6 13h00 - 17h00 07/10/2022 11/11/2022 407 Nguyễn Thị Kim Thành

4 Dược lý 7 13h00 - 17h00 19/11/2022 24/12/2022 407 Trần Thị Ngọc Ni

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DS15A1,C1 - LỚP 1 - NGÀNH DƯỢC

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Y học cơ sở 2 13h00 -17h00 3/10/2022 9/1/2023 309 Trần Hoàng Phương

2 Viết và đọc tên thuốc 2 8h00 - 11h45 03/10/2022 24/10/2022 409 Bùi Thị Thu Vân Ngày 10/10/2022 nghỉ.

3 Thực vật dược liệu 2 8h00 - 11h45 31/10/2022 5/12/2022 409 Bùi Thị Thu Vân

4

LT. Hóa dược - dược lý 1
3 13h00 -17h00 29/11/2022 13/12/2022 309

Nguyễn Thị Hạnh

6 13h00 -17h00 2/12/2022 16/12/2022 309

TH. Hóa dược - dược lý 1 
(Nhóm 1)

2 8h00 - 11h45 19/12/2022 2/1/2023

407

HSSV học thực hành bắt 
buộc mặc áo blouse.
Nhóm (17/12/2022- 

24/12/2022): hoc TH phòng 
306

Ngày 31/12/2022 nghỉ.

6 13h00 -17h00 23/12/2022 6/1/2023

TH. Hóa dược - dược lý 1 
(Nhóm 2)

3 13h00 -17h00 20/12/2022 3/1/2023

7 13h00 -17h00 17/12/2022 7/1/2023

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DS15A2,C2 - LỚP 2 - NGÀNH DƯỢC

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Viết và đọc tên thuốc 2 13h00 -17h00 3/10/2022 24/10/2022 409 Bùi Thu Vân Ngày 10/10/2022 nghỉ.

2 Thực vật dược liệu 2 13h00 -17h00 31/10/2022 5/12/2022 409 Bùi Thu Vân

3 Y học cơ sở 3 13h00 -17h00 4/10/2022 10/1/2023 409 Nguyễn Thị Mỹ Dum

4

LT. Hóa dược - dược lý 1
2 8h00 - 11h45 28/11/2022 12/12/2022 305

Nguyễn Thị Hạnh

3 8h00 - 11h45 29/11/2022 13/12/2022 307

TH. Hóa dược - dược lý 1
 (Nhóm 1)

2 13h00 -17h00 19/12/2022 2/1/2023 407

HSSV học thực hành bắt 
buộc mặc áo blouse.

Ngày 31/12/2022 nghỉ.

3 8h00 - 11h45 20/12/2022 3/1/2023 306

TH. Hóa dược - dược lý 1 
(Nhóm 2)

6 8h00 - 11h45 23/12/2022 6/1/2023
407

7 8h00 - 11h45 17/12/2022 7/1/2023

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02KT15A,C1 - NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kinh tế vi mô 2 8h00-11h45 03/10/2022 07/11/2022 305 Ngô Thanh Tú

2 Marketing căn bản 6 8h00-11h45 07/10/2022 02/12/2022 305 Nguyễn Văn Thịnh

3 Nguyên lý kế toán 3 13h00-17h00 18/10/2022 13/12/2022 305 Huỳnh Thị Xuân Thùy

4 Lý thuyết tài chính tiền tệ
3 8h00-11h45 29/11/2022 13/12/2022 309

Nguyễn Thị Ngọc Trang
6 8h00-11h45 09/12/2022 23/12/2022 307

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02MK15A,C1 - NGÀNH MARKETING 

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Quản trị học 3 8h00-11h45 04/10/2022 08/11/2022 305 Mai Lưu Huy

2 Marketing căn bản 6 8h00-11h45 07/10/2022 02/12/2022 307 Ngô Thanh Tú

3 Kinh tế vi mô 3 13h00-17h00 11/10/2022 15/11/2022 307 Nguyễn Thị Ngọc Trang

4 Nguyên lý kế toán 2 13h00-17h00 24/10/2022 19/12/2022 307 Hoàng Thị Nga

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DN15A,C1 - NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Kinh tế vi mô 2 8h00-11h45 03/10/2022 07/11/2022 305 Ngô Thanh Tú

2 Quản trị học 3 8h00-11h45 04/10/2022 08/11/2022 406 Vũ Sơn Tùng

3 Marketing căn bản 6 8h00-11h45 07/10/2022 02/12/2022 305 Nguyễn Văn Thịnh

4 Nguyên lý kế toán 3 13h00-17h00 18/10/2022 13/12/2022 305 Huỳnh Thị Xuân Thùy

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DL15A,C1 - NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Địa lý tài nguyên du lịch Việt Nam 3 8h00-11h45 04/10/2022 08/11/2022 303 Võ Thị Búp

2 Tổng quan du lịch 3 13h00-17h00 04/10/2022 29/11/2022 303 Hoàng Thị Thu Hương

3 Lịch sử Việt Nam 6 8h00-11h45 07/10/2022 11/10/2022 303 Hoàng Thị Thu Hương
City Tour:

Khoa KT-CN sẽ thông báo 
kế hoạch cụ thể sau.

4 Cơ sở văn hóa Việt Nam 7 8h00-11h45 08/10/2022 03/12/2022 303 Nguyễn Bá Thưởng

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02PL15A,C1 - NGÀNH PHÁP LUẬT

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
 Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Lý luận Nhà nước và pháp luật 2 8h00-11h45 10/10/2022 14/11/2022 408 Trần Kiều Nhi

2 Luật dân sự 3 13h00-17h00 11/10/2022 06/12/2022 408 Huỳnh Phước Hiệp

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02TM15A,C1 - NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH 

TT Môn học Thứ
Thời gian học Phòng 

học Giáo viên Ghi chú
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính 6 8h00-11h45 07/10/2022 02/12/2022 Lab 404 Lê Uy Chinh

2 Mạng máy tính 3 13h00-17h00 11/10/2022 06/12/2022 Lab 404 Nguyễn Đức Hiển

3 Tiếng anh chuyên ngành 7 8h00-11h45 22/10/2022 17/12/2022 307 Vũ Thị Thiên Thanh

4 Nguyên lý hệ điều hành 2 13h00-17h00 24/10/2022 19/12/2022 Lab 404 Trương Bá Vĩnh

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DH15A1,C1 - LỚP 1 - NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  

TT Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng 
học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Tiếng anh chuyên ngành 6 8h00-11h45 07/10/2022 02/12/2022 309 Vũ Thị Thiên Thanh

2 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính 7 8h00-11h45 22/10/2022 17/12/2022 Lab 404 Trương Bá Vĩnh

3 Tạo bản vẽ kỹ thuật 2 13h00-17h00 31/10/2022 26/12/2022 Lab 402 Nguyễn Thế Tri Ân

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DH15A2,C2 - LỚP 2 - NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  

TT Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng 
học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Tạo bản vẽ kỹ thuật 2 13h00-17h00 10/10/2022 05/12/2022 Lab 403 Mai Quốc Duy

2 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản 3 13h00-17h00 18/10/2022 03/01/2023 Lab 403 Trương Bá Vĩnh

3 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính 6 8h00-11h45 21/10/2022 16/12/2022 Lab 402 Nguyễn Chí Thiện

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02DH15A3,C3 - LỚP 3 - NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  

TT Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng 
học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Tạo bản vẽ kỹ thuật 2 8h00-11h45 10/10/2022 05/12/2022 Lab 403 Mai Quốc Duy

2 Tiếng anh chuyên ngành 7 8h00-11h45 22/10/2022 17/12/2022 307 Vũ Thị Thiên Thanh

3 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính 3 8h00-11h45 25/10/2022 20/12/2022 Lab 403 Trương Bá Vĩnh

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02PM15A1,C1 - LỚP 1 - NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

TT Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng 
học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính 3 8h00-11h45 11/10/2022 06/12/2022 Lab 402 Nguyễn Đức Hiển

2 Lập trình cơ bản 7 8h00-11h45 22/10/2022 17/12/2022 Lab 402 Lê Hồng Danh

3 Mạng máy tính 3 13h00-17h00 25/10/2022 20/12/2022 Lab 402 Nguyễn Ngọc Phương

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15



TRUNG CẤP KHÓA 15 - 02PM15A2,C2 - LỚP 2 - NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

TT Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng 
học Giáo viên Ghi chú

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính 7 8h00-11h45 15/10/2022 10/12/2022 Lab 403 Phạm Phước Tấn

2 Mạng máy tính 3 8h00-11h45 25/10/2022 20/12/2022 Lab 404 Nguyễn Ngọc Phương

3 Lập trình cơ bản 6 8h00-11h45 11/11/2022 06/01/2023 Lab 403 Trần Thị Minh Thúy

Phòng Đào tạo:                     *Trụ sở chính Củ Chi: 028.37 923 600    *Cơ sở Gò Vấp: 028.3984 0821    * Hotline: 0963 2000 15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2022
NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO


